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ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HUYỆN TAM NÔNG NĂM 2024 (ĐỢT 2) 

(Kèm theo Thông báo số            /QĐ-HĐTD ngày …/01/2025 của  

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông) 

 

I. PHẦN PHÁP LUẬT VIÊN CHỨC 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. 

II. PHẦN PHÁP LUẬT VỀ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Văn bản chung cho các cấp học 

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác xã hội trong trường học. 



- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 quy định 

về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ 

sở giáo dục thường xuyên. 

- Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động 

của cơ sở giáo dục công lập. 

- Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

2. Văn bản riêng cho từng vị trí dự tuyển 

2.1. Đối với vị trí giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, công 

tác tại Trường Mầm non 

- Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên giáo viên mầm non. 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Mầm non. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập. 

- Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập. 

2.2. Đối với vị trí giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, công 

tác tại Trường Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở 



- Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học 

công lập. 

- Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. 

2.3. Đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, 

công tác tại Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở 

giáo dục phổ thông.  

- Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học 

cơ sở công lập. 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=651187
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- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá học sinh trung 

học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. 

- Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. 

2.4. Đối với vị trí Thư viện hạng IV, mã số V.10.02.07, Thư viện viên 

hạng III - mã số V.10.02.06, công tác tại Trường mầm non, Tiểu học  

- Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện. 

- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn thư viện trường trung học 

cơ sở, trung học phổ thông. 

2.5. Đối với vị trí Kế toán viên, mã số 06.031, công tác tại Trường Tiểu 

học 

- Luật Kế toán năm 2015. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 



- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

- Thông tư số 29/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

2.6. Đối với vị trí nhân viên thiết bị, thí nghiệm, mã số V.07.07.20, 

công tác tại Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở 

- Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phòng học bộ môn của cơ 

sở giáo dục phổ thông. 

- Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức 

thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt 

công lập. 

2.7. Đối với vị trí Văn thư viên, mã số 02.007, công tác tại Trường 

Tiểu học, Trường Trung học cơ sở 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối 

với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 

văn thư. 

- Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và 

xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức 

chuyên ngành văn thư. 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-03T09:34:41+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Kèm theo văn bản số 03/QĐ-PNV của Phòng Nội vụ




